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(Kèm theo Công văn số 116/SGDĐT-GDTXNNĐH ngày 11 tháng 7 năm 2025
của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
GIAI ĐOẠN 2021- 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2045

I.  CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  (Phòng TC – HC – TH)
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt.
- Ban hành kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thực hiện Chiến lược.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu
- Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp. (Phòng TS - ĐT)
- Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. (Phòng TC – HC – TH)
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
2.1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. (Phòng TC – HC – TH)
 2.2. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo. (Trung tâm ĐH – QLDL + Phòng QT – DV + các Khoa chuyên ngành + trung tâm ĐT – QLVTTB + Phòng TS - ĐT)
2.3. Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp. (Phòng TC – HC – TH)
2.4. Gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. (Phòng TTGD – QHDN + các Khoa chuyên ngành)
2.5. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. (Phòng QLKH – HTQT)
2.6. Tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính cho giáo dục nghề nghiệp. (Phòng KH - TC)
2.7. Truyền thông, nâng cao hình ảnh, thương hiệu và giá trị xã hội của giáo dục nghề nghiệp. (Trung tâm ĐH – QLDL + Phòng TS - ĐT)
2.8. Chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. (Phòng QLKH – HTQT)
3. Đánh giá chung (Các đơn vị tham gia thực hiện báo cáo theo chức năng của đơn vị)
3.1. Kết quả đạt được
3.2. Hạn chế và nguyên nhân
-  Hạn chế
- Nguyên nhân (khách quan, chủ quan)
3.3. Bài học kinh nghiệm 
II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược giai đoạn 2026-2030 (Các đơn vị tham gia thực hiện báo cáo theo chức năng của đơn vị)
IV. Kiến nghị, đề xuất (Các đơn vị tham gia thực hiện báo cáo theo chức năng của đơn vị)



























BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 116/SGDĐT-GDTXNNĐH ngày 11 tháng 7 năm 2025
của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

	Stt
	Tên chỉ tiêu 
	Đơn vị tính
	Kết quả thực hiện năm 2024
	Kế hoạch năm 2025
	Ước thực hiện năm 2025
	Kế hoạch năm 2026

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Tổng số tuyển mới (Phòng TS - ĐT)
	Người
	
	
	
	

	
	- Trong đó: Nữ
	Người
	
	
	
	

	
	- Trình độ cao đẳng
	Người
	
	
	
	

	
	- Trình độ trung cấp
	Người
	
	
	
	

	
	- Sơ cấp và các chương trình đào tạo khác
	Người
	
	
	
	

	2
	Tổng số tốt nghiệp (Phòng TS - ĐT)
	Người
	
	
	
	

	
	- Trong đó: Nữ
	Người
	
	
	
	

	
	- Trình độ cao đẳng
	Người
	
	
	
	

	
	- Trình độ trung cấp
	Người
	
	
	
	

	
	- Sơ cấp và các chương trình đào tạo khác
	Người
	
	
	
	

	3
	Số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông
	Người
	
	
	
	

	
	- Số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống GDNN
	Người
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống GDNN
	%
	
	
	
	

	4
	Số lượng lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên
	Người
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên
	%
	
	
	
	

	5
	Số lượng lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp
	Người
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp
	%
	
	
	
	

	6
	Số lượng lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp
	Người
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp
	%
	
	
	
	

	7
	Số lượng lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin 
	Người
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin 
	%
	
	
	
	

	8
	Số lượng chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (Phòng KT - ĐBCL)
	Chương trình
	7
	
	
	

	
	Tỷ lệ chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
	%
	100
	
	
	

	9
	Tổng số nhà giáo
(Phòng TC – HC - TH)
	Người
	
	
	
	

	
	Số lượng nhà giáo đạt chuẩn
	Người
	
	
	
	

	10
	Tổng số cán bộ quản lý (Phòng TC – HC - TH)
	Người
	
	
	
	

	
	Số lượng cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý - quản trị hiện đại
	Người
	
	
	
	

	11
	Số lượng ngành, nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia (Phòng TS - ĐT)
	Ngành, nghề
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ ngành, nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia
	%
	
	
	
	


Ghi chú: Cột số (4) và (6) ghi theo chỉ tiêu cụ thể kế hoạch của từng địa phương. 


















